
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50 SHDC Chính tả Tập đọc Toán Toán

2 7giờ53-8giờ28 Toán Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh 

3 8giờ31-9giờ06 Tập đọc Toán Toán Khoa học Kĩ thuật

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Đạo đức Kể chuyện LT&C TLV TLV

5 10giờ04-10giờ39 Âm nhạc T.Mo Khoa học Mĩ Thuật T.Nguyên LT&C
SHCN 

(HĐNGLL)

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00 - 1giờ35

2 1giờ37 - 2giờ12 Tiếng Anh N.Ánh Thể dục T.Ly

3 2giờ14 - 2giờ49 Tiếng Anh N.Ánh Thể dục T.Ly

                                                                                                       

Giải lao 20 phút

4 3giờ09 - 3giờ44 Lịch Sử T.Hiệp Tin Học N.Linh

5 3giờ46 - 4giờ21 Địa lí T.Hiệp Tin Học N.Linh

GVCN

     P.HIỆU TRƯỞNG

Danh Thị Thanh Dân  Nguyễn Thị Hồng Tươi

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A

NĂM HỌC: 2023 - 2024
Lớp

 

GVCN

Tiết Thời gian
Thứ 5 Thứ 6

 Buổi 

chiều     

5A

5A  

Buổi 

sáng

Thứ 3

Lớp

Thứ 4Thứ 2

Thứ 2 Thứ 3

Học phòng lớp 4A

               Thuận Hưng, ngày  05 tháng 9 năm 2023
                                                                 KT HIỆU TRƯỞNG

Thứ 5 Thứ 6
Tiết Thời gian

Thứ 4



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50 SHDC Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh Khmer T. Sanh 

2 7giờ53-8giờ28 Toán Toán Toán Toán TLV

3 8giờ31-9giờ06 Tập đọc TLV Tập đọc Kể chuyện Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Âm nhạc T.Mo Địa lí Khoa học Lịch Sử Chính tả

5 10giờ04-10giờ39 Khoa học Mĩ Thuật T.Nguyên LT&C LT&C
SHCN 

(HĐNGLL)

1 1giờ00 - 1giờ35

2 1giờ37 - 2giờ12 Thể dục T.Ly Tiếng Anh    N.Ánh

3 2giờ14 - 2giờ49 Thể dục T.Ly Tiếng Anh    N.Ánh

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09 - 3giờ44 Tin Học N.Linh Đạo đức

5 3giờ46 - 4giờ21 Tin Học N.Linh Kĩ Thuật

GVCN

     P.HIỆU TRƯỞNG

Sơn Huông

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5D

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Lớp

 

GVCN

Tiết Thời gian
Thứ 2 Thứ 4 Thứ 5

               Thuận Hưng, ngày  05 tháng 9 năm 2023
                                                                 KT HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6Thứ 3

5D  

Buổi 

chiều

5D 

Buổi 

sáng

Học phòng lớp 4B



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50 SHDC T.Tình Tiếng Anh C.Hà

2 7giờ53-8giờ28 Tin Học N.Linh Tiếng Anh C.Hà

3 8giờ31-9giờ06 Thể dục T.Ly Khmer T.Sanh

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Thể dục T.Ly Khmer T.Sanh

5 10giờ04-10giờ39

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00 - 1giờ35 Tập đọc Toán Tập đọc LT&C TLV

2 1giờ37 - 2giờ12 Mĩ Thuật T.Nguyên Kĩ Thuật TLV Toán Chính tả

3 2giờ14 - 2giờ49 Toán Đạo đức Toán Khoa học Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09 - 3giờ44 Địa lí LT&C Lịch sử Khmer T.Sanh Âm Nhạc T.Mo

5 3giờ46 - 4giờ21 Kể chuyện Khoa học Tin Học N.Linh Khmer T.Sanh
SHCN 

(HĐNGLL)

GVCN

              P.HIỆU TRƯỞNG

Trần Chí Hùng         Nguyễn Thị Hồng Tươi

5B  

Buổi 

chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B

NĂM HỌC: 2022 - 2023

Lớp

 GVCN
Tiết Thời gian

Lớp
Thứ 3

Học phòng lớp 4B

5B  

Buổi 

sáng

Thứ 2

Thứ 4
Thời gian

Thứ 6Thứ 2

                                                                  KT HIỆU TRƯỞNG

Thứ 5

Tiết 

Thứ 3

Thứ 5

                          Thuận Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2023

Thứ 6Thứ 4



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50 SHDC Lịch Sử

2 7giờ53-8giờ28 Thể dục T.Ly Địa Lí

3 8giờ31-9giờ06 Tin Học N.Linh Tiếng Anh C.Hà 

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Tin Học N.Linh Tiếng Anh C.Hà 

5 10giờ04-10giờ39

1 1giờ00 - 1giờ35 Tập đọc Toán Toán Toán Chính tả

2 1giờ37 - 2giờ12 Âm nhạc T.Mo Kĩ Thuật Tập đọc LT&C Toán

3 2giờ14 - 2giờ49 Đạo đức Khoa học Khmer T.Sanh Khmer T.Sanh TLV

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09 - 3giờ44 Toán Thể dục T.Ly LT&C Mĩ thuật T.Nguyên Khmer T.Sanh

5 3giờ46 - 4giờ21 Tập đọc TLV Khoa học
SHCN 

(HĐNGLL)
Khmer T.Sanh

GVCN

               P.HIỆU TRƯỞNG

Lâm Hạnh                                 Nguyễn Thị Hồng Tươi

                                                                        KT HIỆU TRƯỞNG
                           Thuận Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C

NĂM HỌC: 2022 - 2023

Lớp

 

GVCN

Tiết Thời gian

  Buổi 

chiều

Buổi 

sáng

Thứ 4 Thứ 5Thứ 2 Thứ 3 Thứ 6

Học lớp 4C


